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Tuần 28

Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc câu chuyện rồi khoanh vào ý đúng

Chậu hoa bị vỡ
Giờ ra chơi, Khánh lỡ tay làm vỡ chậu hoa của lớp. Khánh sợ quá, định im lặng. Nhưng rồi Khánh đến gặp
cô giáo, nói thật: “Thưa cô, em làm vỡ chậu hoa ạ.” Cô xoa đầu Khánh: “Em thật thà, cô rất vui.” Chiều
đó, Khánh cùng các bạn trồng lại cây vào chậu mới.

1. Khánh lỡ tay làm vỡ gì? A cửa kính B chậu hoa C lọ mực
2. Lúc đầu, Khánh định làm gì? A im lặng B chạy về nhà C khóc thật to
3. Cô giáo khen Khánh thế nào? A chăm chỉ B khéo tay C thật thà
4. Câu chuyện khuyên em điều gì?

A làm sai thì im lặng B làm sai thì nói thật C đừng chơi gần chậu hoa

Bài 2: Chính tả: điền ai hoặc ay; iêc hoặc iêt (kèm dấu)

m  bay con n bàn t ngày m

ch  lá đáng t v  chữ b  ơn

Bài 3: Vần: khoanh vào tiếng có vần ươt, uôn, uông, oai

1. Tiếng có vần ươt: A lược B lướt C lười
2. Tiếng có vần uôn: A muốn B muống C mướn
3. Tiếng có vần uông: A chuồn B chuông C chương
4. Tiếng có vần oai: A khai B khoay C khoai
5. Từ có vần ươt: A mượt mà B mượn sách C mướp đắng

Bài 4: Luyện từ và câu: nối A với B để được câu

1. Khánh lỡ tay

2. Khánh nói thật

3. Cô giáo xoa đầu

4. Các bạn cùng Khánh

a. trồng lại cây.

b. làm vỡ chậu hoa.

c. với cô giáo.

d. Khánh.

Bài 5: Viết: viết 1–2 câu về một nhân vật em thích

Viết 1–2 câu về một nhân vật em thích trong các câu chuyện đã đọc.
Nhân vật đó là ai? Vì sao em thích nhân vật đó?
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ĐÁP ÁN — TIẾNG VIỆT LỚP 1
Dành cho bố mẹ, thầy cô chấm bài

Tuần 28

Bài 1: Đọc hiểu: đọc câu chuyện rồi khoanh vào ý đúng

1. B (chậu hoa)
2. A (im lặng)
3. C (thật thà)
4. B (làm sai thì nói thật)

Bài 2: Chính tả: điền ai hoặc ay; iêc hoặc iêt (kèm dấu)

máy bay con nai bàn tay ngày mai chiếc lá đáng tiếc viết chữ biết ơn

Bài 3: Vần: khoanh vào tiếng có vần ươt, uôn, uông, oai

1. B (lướt) 2. A (muốn) 3. B (chuông) 4. C (khoai) 5. A (mượt mà)

Bài 4: Luyện từ và câu: nối A với B để được câu

1 – b 2 – c 3 – d 4 – a

Bài 5: Viết: viết 1–2 câu về một nhân vật em thích

Gợi ý: Em thích bạn Khánh. Khánh làm sai nhưng dám nói thật với cô.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5

onthi.a
pp

Ôn Thi · p
hiếu bài tậ

p in miễn phí, c
ó đáp án


